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lorum in ſæcula.
kiếp nầy: esta vida: vita præſens.
kiếp ſau: a outra vida: vita futura.

kiết, hôm kiết: ha quatro dias: nudius quartus.
ngày kiết.

kiệt, hôm kiệt: ha cinco dias: nudius quintus.

kiệt, đi kiệt lị: ir com grande preſſa ſem deſcançar: feſtinanter ire ſine intermiſſione.

kiêu: alto: altus, a, vm.
kiêu ngạo: altiuo, ſoberbo: elatus, ſuperbus, a, vm.

kiều: ſella do cauallo: ephippium, ij.
kiều an: deſcanço da ſella: ephippij ſubſtratum.

kiệu: cadeira: de eſpaldas, andor: ſedes reclinatoria, aut geſtatoria.

kim: agulha: acus, vs.
bao kim: papel ou amarrado de cem agulhas: acus centum cartâ ſimul inuolutæ.
kim tách: agulha muito fina: acus valdè tenuis.
tlôn kim: fundo da agulha: acus foramen.
kim nam châm: agulha de marear: gnomon nauticus.

kim, đeo kim: feiticeira que mete agulhas na cabaya pera afogentar ao diabo: venefica quæ acus infigit veſti ad fugandum dœmonem.

kim dấm xuống: forar com agulha: perforare acu.

kìm: compaſſo: circinus, i.

kìm: tenàs: forceps, cipis.

kín: couſa ſecreta: reconditus, a, vm.
nói kín: fallar em ſegredo: ſecreto aliquid committere.
kín đáu[đính chính 1]: tapado: obturatus, a, vm.
giọi cho kín dĕọt: tomar a goteira da caza pera que ſeja bem tapada: ſtillicidijs mederi vt aptè obturentur.
đết thuièn đi cho kín: concertai a embarcação pera que não faça agoa: obtura rimas cymbæ, ne aquam admittant.
kín khít, idem.

kín, đi kín nước: ir buſcar agoa a fonte ou rio ou poço: haurire aquam, vel è fonte, vel flumine, vel puteo.

kinh, dái: ter medo: timeo, es.
kinh ſợ: medo repentino: ſtupor ſubitaneus.
kinh hãi, kinh khủng, idem.

kinh đô, kinh kì: corte do
Tonquim





	▲ Sửa: đáu được sửa thành đáo: chi tiết











[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/201&oldid=125254”


					Thể loại: 	Chưa hiệu đính




				

			
			
		

		
			

		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, 09:58.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Chuyển đổi chiều rộng nội dung giới hạn







